
 

Kính gửi: Các đơn vị/công ty 

 

Căn cứ vào quy trình mua sắm hàng hóa của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời Công ty/đơn vị có đủ tư cách hợp lệ, 

có uy tín và năng lực tham gia chào giá dự toán gói thầu cung ứng đồ vải chuyên 

môn phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện năm 2023 (có danh mục cụ 

thể kèm theo). 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu: Đảm bảo chất lượng, quy cách sản phẩm.  

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận 

chuyển, giao hàng tại kho Quản trị. 

c. Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

d. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty/ đơn vị sẽ có giá trị trong thời hạn 

ít nhất 90 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá. 

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Văn thƣ - Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn 

Địa chỉ: 2699 Quang Trung – P.Bồng Sơn – TX.Hoài Nhơn – T.Bình Định. 

Ngoài bì cần ghi rõ: “Báo giá dự toán gói thầu cung ứng đồ vải chuyên 

môn phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện năm 2023” 

Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 20/4/2023 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 

04/5/2023. 

Thời gian mở báo giá là 09 giờ 20 phút ngày 04/5/2023. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các công ty/đơn vị kinh doanh./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, TCHC. 

 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 

Số:           /BV-TCHC 
 V/v chào giá dự toán gói thầu cung ứng đồ    

vải chuyên môn phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh tại bệnh viện năm 2023 

               

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Hoài Nhơn, ngày   20 tháng 4 năm 2023 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Gia Vy 



DANH MỤC CHÀO GIÁ DỰ TOÁN GÓI THẦU CUNG ỨNG ĐỒ VẢI CHUYÊN MÔN 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2023 
(Kèm theo Công văn số:      /BV-TCHC ngày     /4/2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 
 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SẢN PHẨM  KHOA  ĐVT 

SỐ 

LƢỢNG  

ĐỀ 

NGHỊ  

GHI  

CHÚ 

1 Áo tủ đèn cực tím 
KT: Cao: 120cm; chu vi đáy: 155cm, ĐK: 

50cm 

 Kali cốt 

trắng 
1 lớp 

Nội tổng 

hợp 
Cái 1 

  

2 Áo bình Oxy KT: 120cm, đường kính 40cm  
Kali cốt 

trắng 
1 lớp Sản, LCK Cái 6   

3 Áo bình Oxy 
KT: Cao 132cm,  chu vi đáy: 84cm, ĐK: 

27cm  

 Kali cốt 

trắng 
1 lớp 

Nội tổng 

hợp 
Cái 4   

4 
Áo choàng người nhà 

bệnh nhân (người lớn) 
KT: Size: XL  

 Kate for, 

màu vàng  
1 lớp HSCC Cái 50   

5 Bao C-arm 
KT: 160cm * 80cm; 

 kín 1 đầu, 1 đầu có dây 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 6 

  

6 Bao khoang KT: 280cm * 30 cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 20 

  

7 Bao Mayo KT: 120cm * 45cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 30 

  



3 

 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SẢN PHẨM  KHOA  ĐVT 

SỐ 

LƢỢNG  

ĐỀ 

NGHỊ  

GHI  

CHÚ 

8 
Băng cố định tay chân 

bệnh nhân 

Bảng cố định KT: 25cm * 19cm;  

2 Dây để buột KT: 61cm * 4cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp HSCC Cái 20   

9 Khăn gói đồ hấp KT: 100cm * 110cm 
Kali cốt 

trắng 
2 lớp HSCC Cái 50   

10 
Khăn gói khay tiêm 

thuốc 
KT: 75cm*65cm 

 Kali cốt 

trắng 
2 lớp 

Nội tổng 

hợp 
Cái 15 

  

11 Khăn phủ máy điện tim  

 

KT: 80cm * 70cm 

  

 Kali cốt 

trắng 
1 lớp 

Nội tổng 

hợp 
Cái 1 

  

12 Khăn phủ máy tạo Oxy  KT: 200cm * 120cm  
 Kali cốt 

trắng 
1 lớp 

Nội tổng 

hợp 
Cái 1   

13 Khăn phủ xe tiêm 
 

KT: 140cm * 80cm  

 Kali cốt 

trắng 
1 lớp 

Nội tổng 

hợp 
Cái 5 

  

14 Khẩu trang 
KT: 21 cm * 16 cm,  

dây vải cùng loại 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 200 

  

15 Mũ KT: Vòng 58 cm, cao 21 cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 200 

  



4 

 

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SẢN PHẨM  KHOA  ĐVT 

SỐ 

LƢỢNG  

ĐỀ 

NGHỊ  

GHI  

CHÚ 

16 Quần, Áo mổ 

 

KT: Áo (Dài 70cm, ngực 120cm, vai 50cm, 

tay 25 cm) 

KT: Quần (Dài 90cm, mông 130 cm, ống 27 

cm) 

Kate for, 

màu xanh 

cổ vịt 

1 lớp 
KSNK-

DD 
Bộ 100 

  

17 Quần, Áo mổ 

KT: Áo (Dài 80cm, ngực 130cm, vai 55cm, 

tay 28 cm) 

KT: Quần (Dài 100cm, mông 130 cm, ống 27 

cm) 

Kate for, 

màu xanh 

cổ vịt 

1 lớp 
KSNK-

DD 
Bộ 100 

  

18 Ra đắp  KT:140cm *200cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 200 

  

19 Ra đắp bệnh nhân KT: 160cm * 150cm  
 Kali cốt 

trắng 
2 lớp HSCC Cái 50   

20 Săn gói dụng cụ KT: 60cm * 60cm 
 Kali cốt 

trắng 
2 lớp HSCC Cái 50   

21 Săn gói dụng cụ 
 

KT:50cm * 50cm 

 Kali cốt 

trắng 
1 lớp LCK Cái 30 

  

22 Săn gói lớn KT: 160cm * 160cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 200 
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STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SẢN PHẨM  KHOA  ĐVT 

SỐ 

LƢỢNG  

ĐỀ 

NGHỊ  

GHI  

CHÚ 

23 Săn gói mũ, khẩu trang KT: 80cm * 80 cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 100 

  

24 Săn lỗ  
KT: 60cm * 60cm, lỗ tròn đường kính 

10cm 

 Kali cốt 

trắng 
2 lớp 

Nội tim  

mạch 
Cái 4 

  

25 
Săn lỗ lớn (lỗ hình chữ 

nhật) 

KT: 220cm * 160cm,  

KT lỗ: 26cm * rộng 18cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 150 

  

26 Săn lỗ nhỏ 
KT: 100cm x 100cm, lỗ hình tròn,  

ĐK  9cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 50 

  

27 Săn mổ KT:100cm *120cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
KSNK-

DD 
Cái 300 

  

28 Săn vuông KT:100cm * 100cm 
 Kali cốt 

trắng 
2 lớp Sản Cái 200   

29 Săn vuông KT: 50cm * 50cm 
Kali cốt 

trắng 
2 lớp Sản Cái 200   

30 Túi đựng dụng cụ KT: 80cm * 60cm 

Kali cốt, 

màu xanh 

két 

2 lớp 
Ngoại  

CT-TK 
Cái 15   
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